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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 02/2015/Qð-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðiện Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH  

Ban hành ðơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và 
vật nuôi trên ñất khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  ðIỆN BIÊN 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật ðất ñai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 ngày 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy ñịnh 
về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất; Thông tư 
số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 về việc quy ñịnh chi tiết bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành ðơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, 
cây trồng và vật nuôi trên ñất khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

ðiều 2. Phạm vi áp dụng 

1. ðơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật 
nuôi trên ñất ñược áp dụng khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vì mục ñích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy 
ñịnh tại Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 
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15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
khi Nhà nước thu hồi ñất. 

2. ðối với những loại nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên ñất 
không có trong phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này. Khi tính giá bồi thường thiệt hại thì 
tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác ñịnh giá theo giá trị nhà, 
công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên ñất có giá trị tương ñương trên cùng 
ñịa bàn ñể áp dụng tính bồi thường thiệt hại cho phù hợp, ñảm bảo lợi ích của người 
bị thu hồi ñất. 

3. Khi thị trường nguyên liệu, vật liệu, vật tư, chi phí nhân công, lương thực, 
thực phẩm có biến ñộng làm tăng, giảm tới 20% giá các loại nhà, công trình xây dựng, 
cây trồng và vật nuôi so với giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh này, Sở Tài chính chủ trì, phối 
hợp cùng các ngành, ñơn vị tham mưu trình UBND tỉnh ñiều chỉnh cho phù hợp, kịp 
thời. 

ðiều 3. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñất ñai; tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Người sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 5 của Luật ðất ñai khi Nhà nước thu 
hồi ñất. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến việc bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 
khi Nhà nước thu hồi ñất. 

ðiều 4. Xử lý một số vấn ñề phát sinh 

 1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ñược 
áp dụng (hoặc ñiều chỉnh) theo ñơn giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh này trong các trường 
hợp sau: 

a) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết ñịnh thu hồi ñất kể từ ngày quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành; 

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết ñịnh thu hồi ñất trước ngày quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành nhưng 
chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; 

c) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết ñịnh thu hồi ñất, ñã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ñược bố trí vốn, chưa 
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư; 

d) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết ñịnh thu hồi ñất, ñã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư, ñã ñược bố trí vốn nhưng chưa ñủ vốn ñể chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước 
ngày quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 
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 2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 
không áp dụng (hoặc không ñược ñiều chỉnh) theo ñơn giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
này trong các trường hợp sau: 
 

a) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñã thực hiện xong việc chi trả 
bồi thường, hỗ trợ theo phương án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết ñịnh thu hồi ñất, ñã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư, ñã ñược bố trí ñủ vốn ñể chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, ñang thực hiện việc chi 
trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành; 

 c) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt trước ngày quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành ñã ñược bố trí 
vốn, bố trí ñất tái ñịnh cư nhưng các ñối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; không nhận ñất tái ñịnh cư. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế Quyết ñịnh số 15/2011/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ðiện Biên ban hành ðơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài 
sản (nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi) trên ñất khi nhà nước thu hồi ñất 
trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, 
Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các huyện, thị 
xã, thành phố, các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan và Chủ ñầu tư có công 
trình, dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Mùa A Sơn 

 


